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LỊCH ĐI THĂM CÁC ĐOÀN THựC TẬP sư PHẠM NĂM HỌC 2022 - 2023

STT
THỜI
GIAN

NGÀY ĐOÀN ĐI THĂM ĐTDĐ CÁN Bộ PHỤ TRÁCH DTDĐ ĐƠN VỊ TTSP ĐỊA BÀN SLSV

THỤC TẬP Sư PHẠM 1: sv NĂM THƯ 3 - 2 TƯẤN (Từ ngày 13/02/2023 đến 26/02/2023), sv NĂM THỨ 2 (2 tuần: Từ ngày 06/03/2023 đến 19/03/2023): 411 Sinh viên

1 8h00 14/02/2023 TS. Lê Tuấn Anh 0389 723 534 ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh 0903 189 935 Trường THPT Bình Phú Ben Càt 10

2
8h00 13/03/2023 ThS. Nguyễn Thị Hoàng Vi 0985 256 740

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Vi 0985 256 740 Trường Mẩm non Hoa Phượng TDM 21

3 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tâm 0972 540 018 Trường Mẩm non Đoàn Thị Liên TDM 22

4 ThS. Nguyễn Thị Hiền 0909 744 446 Trường Tiểu học Bình Hòa Thuận An 18

5 ThS. Đặng Thị Hòa 0972 749 885 Trường Tiếu học An Phú Thuận An 25

6 ThS. Bùi Thị Nguyên Hào 0985 417 490 Trường Tiểu học Bình Thuận Thuận An 25

7
8h00 21/2/2023 ThS. Võ Thị Ngọc Trâm 0785 813 866

ThS. Trần Thị Phương Anh 0908 502 719 Trường Tiểu học Binh Chuẩn Thuận An 25

8 ThS. Hồ Thị Hồng Ái 0982 123 973 Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn Thuận An 25

9 ThS. Nguyễn Vũ Vân Trang 0908 818 550 Trường Tiểu học Lê Thị Trung Thuận An 25

10 ThS. Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 0914 012 131 Trường Tiểu học Thuận Giao Thuận An 25

11 ThS. Lê Quang Long 0938 513 703 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Thuận An 23

12 ThS. Phan Thị Trà 0984 870 170 Trường THPT Võ Minh Đức TDM 26

13
8h00 15/02/2023 TS. Tạ Anh Thư 0903 169 932

ThS. Võ Thị Thanh Tùng 0984 286 523 Trường THPT Nguyễn Đinh Chiều TDM 26

14 TS. Phạm Thúc Sơn 0987 348 840 Trường THPT Bến Cát Bến Cát 14

15 ThS. Nguyễn Thị Bảo Anh 0906 454 776 Trường THPT Nguyễn Trãi Thuận An 25

16 ThS. Mai Thế Mạnh 0974 080 084 Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ Tân Uyên 22

17 8h00 24/02/2023 TS. Lê Tuấn Anh 0389 723 534 ThS. Lê Sỹ Đồng 0379 588 889 Trường THPT Thái Hòa Tân Uyên 27

18 ThS. Nguyễn Văn Ngoạn 0967 253 029 Trường THPT Tân Phước Khánh Tân Uyên 27



Bình Dương. ngàýĩẴhángkỉũăm 2022

THỰC TẬP SƯ PHẠM 2: sv NĂM THƯ 3 - 4 TUÀN (Từ ngày 06/03/2023 đến 02/04/2023): 528 Sinh viên

19 8h00 21/03/2023 ThS. Nguyễn Thị Hoàng Vi 0985 256 740 ThS. Ninh Thị Thúy Nga 0364 393 561 Trường Mầm non Tuổi Ngọc TDM 31

20 ThS. Bùi Thị Ngọc Hân 0397 210 237 Trường Tiểu học Trần Phú TDM 25
21

8h00 21/3/2023
\ ThS. Huỳnh Ngọc Diễm 0903 044 430 Trường Tiểu học Định Hòa TDM 25

22 TS. Búi Thị Huệ 0907 681 949 Trường Tiểu học Chánh Nghĩa TDM 25
23 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0399 990 467 Trường Tiểu học Chánh Mỹ TDM 25
24 ThS. Dương Thanh Huyền 0932 005 496 Trường Tiểu học Phú Lợi 2 TDM 26
25

8h00 21/3/2023
ThS. Huỳnh Hoa Kim Long 0918 715 600 Trường Tiểu học Phú Hòa 2 TDM 25

26
ThS. Võ Thị Ngọc Trâm 0785 813 866

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 0917 760 941 Trường Tiểu học Phú Hòa 3 TDM 25
27 ThS. Nguyễn Thị Hồng 0942 552 211 Trường Tiểu học Phú Thọ TDM 26
28 ThS. Đoàn Thị Diễm Ly 0932 743 072 Trường Tiểu học Phú Mỹ TDM 30

29 14h00 21/3/2023 ThS. Đoàn Thị Mỹ Linh 0989 693 312 Trường Tiểu học Phú Tân TDM 7

30 ThS. Võ Nguyễn Đoan Trinh 0946 325 285 Trường Tiểu học Hòa Phú TDM 30

31 ThS. Nguyễn Minh Điện 0974 211 811 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi TDM 25

32 14h00 21/3/2023 ThS. Nguyễn Thị Khánh Hòa 0988 260 284 Trường Tiểu học Tương Binh Hiệp TDM 25

33 ThS. Ngô Lê Hồng Phúc 0977 846 244 Trường Tiểu học Tân An TDM 25

34
8h00 06/03/2023 TS. Tạ Anh Thư 0903 169 932

ThS. Nhữ Thị Trúc Linh 0947 530 788 Trường THPT An Mỹ TDM 20

35 ThS. Phạm Thị Vân Anh 0358 934 680 Trường THPT Trần Văn ơn Thuận An 29

THỰC TẬP SƯ PHẠM 2: sv NĂM THỨ 4 - 8 TUÀN (Từ ngày 06/02/2023 đến 02/04/2023): 134 Sinh viên

36
8h00 21/02/2023* ThS. Nguyễn Thị Hoàng Vi 0985 256 740

TS. Vũ Thị Nhân 0912 662 278 Trường Mầm non Hoa Mai TBM 16

37 ThS. Phan Tú Anh 0707 912 518 Trường Mầm non Măng Non TDM 16

38 ThS. Nguyễn Thị Thủy 0919 337 856 Trường Tiểu học Phú Hòa 1 TDM 26

39
8h00 26/02/2023 ThS. Võ Thị Ngọc Trâm 0785 813 866

ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân 0914 555 447 Trường Tiếu học Phú Lợi TDM 26

40 ThS. Ngô Hùng Vương 0898 242 700 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong TDM 26

41 ThS. Lưu Thị Hiệp 0973 889 496 Trường Tiểu học Hiệp Thành TDM 24

Quý Thầy/ Cô có tên trong danh sách thăm đoàn TTSP không được đồi người.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH

ThS. Bùi Thanh Khiết

KHOA su PHẠM

TS. VÕ VI ÉT TRÍ


